
2. Kết quả chăn nuôi

(Tại thời điểm 01/4)

Kết quả điều tra

năm trước

Kết quả điều tra

năm báo cáo

Năm báo cáo so 

với năm trước 

(%)

Số lượng hiện có (Nghìn con)

Trâu 27,67 25,43 91,92

Bò 113,98 98,25 86,20

Lợn 222,35 214,43 96,44

Gia cầm 3.952,09 4.301,76 108,85

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Nghìn tấn)

Trâu 1,42 1,33 93,94

Bò 4,12 3,97 96,23

Lợn 21,62 20,57 95,13

Gia cầm 6,14 6,48 105,50

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng (Nghìn quả) 79.741,98 100.886,77 126,52

Sữa (Nghìn tấn) 3,62 3,68 101,63


